
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Năm 2022) 

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 

- Tên công ty: Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP 

- Địa chỉ trụ sở chính: 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường 

An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại: 028 3636 7449     Fax: 028 3636 7450 

- Email: genco3@genco3.evn.vn 

- Vốn điều lệ: 11.234.680.460.000 đồng (Bằng chữ: Mười một nghìn hai trăm 

ba mươi bốn tỷ sáu trăm tám mươi triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng) 

- Mã chứng khoán: PGV 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát và Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông  

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): 

STT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 81/NQ-ĐHĐCĐ  14/6/2022 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP 

thông qua các nội dung sau: 

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 

và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 

2022 của EVNGENCO3. 

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 

31/12/2021 của EVNGENCO3. 

mailto:genco3@genco3.evn.vn
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STT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của 

EVNGENCO3. 

4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, 

Ban Kiểm soát của EVNGENCO3. 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO3. 

6. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của 

EVNGENCO3. 

7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế 

hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng 

quản trị EVNGENCO3. 

8. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT 

EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với 

Ông Trương Quốc Phúc. 

9. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

10. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện 

kiểm toán BCTC năm 2022 và giai đoạn 2023 

- 2025 của EVNGENCO3. 

II. Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu là thành viên 

HĐQT 

Ngày  

bổ nhiệm 

Ngày  

miễn nhiệm 

1 Ông Đinh Quốc Lâm Chủ tịch HĐQT 

17/9/2018 (Giữ 

chức vụ Chủ tịch 

HĐQT từ 

15/01/2020) 

- 

2 Ông Lê Văn Danh 
Thành viên HĐQT 

kiêm Tổng Giám Đốc 
15/01/2020 - 

3 Ông Trương Quốc Phúc 
Thành viên HĐQT 

chuyên trách 
17/9/2018 14/6/2022 

4 Ông Nguyễn Minh Khoa 
Thành viên HĐQT 

không chuyên trách 
15/01/2020 - 

5 Ông Đỗ Mộng Hùng 
Thành viên Độc lập 

HĐQT 
17/9/2018 - 
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2. Các cuộc họp HĐQT: 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1  Ông Đinh Quốc Lâm 12/12 100% - 

2  Ông Lê Văn Danh 12/12 100% - 

3  Ông Trương Quốc Phúc 5/5 100% 

Thôi giữ chức vụ 

TV.HĐQT từ 

14/6/2022 

4  Ông Nguyễn Minh Khoa 12/12 100% - 

5  Ông Đỗ Mộng Hùng 12/12 100% - 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 

- HĐQT luôn theo dõi hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những 

kiến nghị/đề xuất của Ban điều hành và các nội dung thuộc thẩm quyền của 

HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động điều hành của Ban Tổng 

Giám đốc. 

- HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc trong Tổng Công ty (TCT) đảm 

bảo các công việc trong Tổng Công ty tuân thủ theo đúng chức năng, nhiệm 

vụ tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ và các quy định của pháp luật liên 

quan. 

- Tham gia các cuộc họp giao ban tuần, tháng; theo dõi sát sao các hoạt động 

sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tổng Công ty, kịp thời chỉ đạo đảm 

bảo các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao. 

- Chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành trong việc điều hành thực hiện các 

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT làm việc 

theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch 

HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022): 

Năm 2022, HĐQT EVNGENCO3 đã tổ chức thực hiện/chỉ đạo và ban hành 

48 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề trọng tâm, chủ trương, kế hoạch và công 

tác quản trị của TCT; ngoài ra, HĐQT cũng có các Nghị quyết, quyết định, văn 

bản để thông qua, chỉ đạo các công việc có tính chất định kỳ trong hoạt động của 

TCT với tỷ lệ thông qua là 100% để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của 

Tổng Công ty 

Chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm. 

III. Ban kiểm soát: 
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1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 

Trình độ 

chuyên môn 

1  Ông Phạm Hùng Minh Trưởng Ban kiểm soát 17/9/2018 Đại học 

2  Ông Đậu Đức Chiến Thành viên 17/9/2018 Thạc sỹ 

3  Bà Vũ Hải Ngọc Thành viên 17/9/2018 Thạc sỹ 

2. Cuộc họp của BKS 

STT Thành viên BKS 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1  Ông Phạm Hùng Minh 
4 100% 100% 

 

2  Ông Đậu Đức Chiến 
4 100% 100% 

 

3  Bà Vũ Hải Ngọc 
4 100% 100% 

 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 

đông: 

- Giám sát Tổng Công ty và các Công ty con trong việc công bố thông tin theo 

quy định. 

- Kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2021, thời gian thực 

hiện từ ngày 23/02 đến ngày 04/3/2022.  

- Lập báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022 (thực hiện vào tháng 04 năm 2022). 

- Thẩm định báo cáo quyết toán quỹ tiền lương sản xuất điện năm 2021 của 

Tổng Công ty (thực hiện vào tháng 03/2022). 

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty (thực hiện vào tháng 

03 năm 2022). 

- Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 của Tổng Công ty (thực 

hiện vào tháng 07 năm 2022.  

- Thẩm định kế hoạch tiền lương năm 2022 của Tổng Công ty (thực hiện vào 

tháng 05 năm 2022). 

- Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chọn nhóm 04 Công ty 

lớn nhất Việt Nam mời tham gia đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện kiểm 
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toán báo cáo tài chính của toàn Tổng Công ty năm 2022 và giai đoạn năm 

2023 - 2025. 

- Chủ trì và phối hợp Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính Tổng công ty 

tổ chức giám sát kiểm toán độc lập PwC thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 

của Tổng Công ty (đã thực hiện trong năm 2021 và tháng 01, tháng 02 năm 

2022); 

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo đúng quy định 

của pháp luật, Điều lệ EVNGENCO3 một cách trung thực, thận trọng vì lợi 

ích của Tổng Công ty và cổ đông. 

- Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 vào ngày 12/7/2022 (họp trực tuyến). 

- Họp tổng kết công tác kiểm soát năm 2022 vào ngày 29/11/2022. 

- Chủ trì và phối hợp Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính Tổng công ty 

tổ chức giám sát Kiểm toán độc lập PwC thực hiện kiểm toán BCTC giữa niên 

độ năm 2022 thực hiện giám sát trong tháng 7 năm 2022; Giám sát công tác 

kiểm kê tài sản cố định, hàng tồn kho tại các đơn vị vào cuối tháng 12/2022. 

- Thực hiện kiểm toán trực tiếp các mặt hoạt động của Công ty Thủy điện Buôn 

Kuốp từ ngày 24 đến ngày 30/11/2022. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 

điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

- Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, 

Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát thông qua chương trình 

E-office, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc 

thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Tổng Công ty, khi có yêu cầu. 

- Hội đồng quản trị Tổng Công ty, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các 

Cán bộ quản lý của Tổng Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong 

công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Nhận xét chung: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn 

nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và 

các Ban, các Đơn vị thành viên trong Tổng Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành 

nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. 

5. Hoạt động khác của BKS: 

- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn hàng năm về nghiệp vụ Kiểm 

toán nội bộ, giám sát tài chính và kiểm soát tuân thủ do Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam tổ chức. 

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban hàng 

tuần, hàng tháng của Tổng Công ty. 

6. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có 
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IV. Ban điều hành: 

STT 
Thành viên  

Ban điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ 

nhiệm 

1  Ông Lê Văn Danh 03/3/1974 
 - Thạc sĩ quản trị kinh doanh 

 - Kỹ sư Điện - Điện tử 
15/01/2020 

2  Ông Cao Minh Trung 18/9/1963 
 - Thạc sĩ quản trị kinh doanh 

 - Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 
01/01/2013 

3 
 Ông Nguyễn Thanh Trùng 

Dương 
13/4/1970 

 - Thạc sĩ Hệ thống và mạng lưới 

điện 

 - Kỹ sư điện kỹ thuật 

01/01/2013 

4 
 Bà Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
25/8/1977 

 - Thạc sĩ quản trị kinh doanh 

 - Cử nhân kinh tế, cử nhân tiếng 

Anh 

01/10/2018 

5  Ông Võ Minh Thắng 06/01/1977 
 - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

 - Kỹ sư Điện - Điện tử 
14/04/2021 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 
Ngày bổ nhiệm 

Bà Vũ Phương Thảo 20/12/1983 Cử nhân Kế toán 15/8/2020 

VI. Đào tạo về quản trị: 

Các Thành viên HĐQT, Ban TGĐ, BKS và các cán bộ quản lý khác của Tổng 

Công ty đã và tiếp tục tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty đại chúng 

theo khung quản trị tiên tiến trên Thế giới. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch 

của người có liên quan của Công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 

Chi tiết như Phụ lục 2 đính kèm. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty 

với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 

- Ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của các nhà máy 

điện trực thuộc khi thay đổi chu kỳ kiểm định thiết bị đo đếm điện năng với 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (nội dung này đã được Tổng Công ty thực hiện 

CBTT theo Văn bản số 409/GENCO3-KH ngày 28/02/2022). 

- Ký kết Hợp đồng dịch vụ Cơ sở hạ tầng dùng chung tại Trung tâm Điện lực 

Vĩnh Tân và Trung tâm Điện lực Mông Dương với Tập đoàn Điện lực Việt 
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Nam (nội dung này đã được Tổng Công ty thực hiện CBTT theo Văn bản số 

1289/GENCO3-KH ngày 21/05/2022). 

- Ký kết hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của Nhà máy nhiệt 

điện Vĩnh Tân 2 và Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 (nội dung này đã được 

Tổng Công ty thực hiện CBTT theo Văn bản số 2192/CBTT-GENCO3 ngày 

12/08/2022). 

- Ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán điện của các Nhà máy 

điện hạch toán phụ thuộc EVNGENCO3 để thanh toán chênh lệch tỷ giá (nội 

dung này đã được Tổng Công ty thực hiện CBTT theo Văn bản số 

2408/CBTT-GENCO3 ngày 08/09/2022). 

Chi tiết như Phụ lục 3 đính kèm. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội 

bộ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:  

Chi tiết như Phụ lục 4 đính kèm. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công 

ty:  

Chi tiết như Phụ lục 5 đính kèm.  

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 

Trân trọng./. 

Đính kèm:   
- Phụ lục 1, 2, 3, 4 , 5; 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- HĐQT/EVNGENCO3; 

- Ô. TGĐ/EVNGENCO3; 

- Các P.TGĐ; 
- Ban KS; 
- Ban: TH, TC&NS, TC-KT, PC; 

- Lưu: VT, KH. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 



STT Số Nghị Quyết Nội dung

1 04/NQ-HĐQT ngày 21/01/2022
Nghị quyết về thông qua Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí SXKD 

trong Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

2 06/NQ-HĐQT ngày 27/01/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh điện năm 

2021 của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình

3 10/NQ-HĐQT ngày 27/01/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua kế hoạch kiểm toán giám sát năm 2022 của Tổng 

Công ty Phát điện 3 - CTCP

4 17/NQ-HĐQT ngày 10/02/2022
Về việc thông qua chương trình xây dựng Quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công 

ty Phát điện 3 - CTCP năm 2022

5 21/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua Quy định đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong 

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

6 22/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022

Nghị quyết: Về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng 

mua bán điện của các NMĐ trực thuộc khi thay đổi chu kỳ kiểm định thiết bị đo 

đếm điện năng

7 26/NQ-HĐQT ngày 03/3/2022 Nghị quyết HĐQT phiên 2 năm 2022

8 29/NQ-HĐQT ngày 15/3/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2022 của CTCP Thủy điện Thác Bà

9 35/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua Quy chế huy động vốn, chuyển nợ vay và bảo 

lãnh vay vốn trong Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

10 36/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua Quy chế về công tác kiểm toán nội bộ, giám sát 

tài chính và kiểm soát tuân thủ trong Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

11 37/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua HSMT Gói thầu: “Cung cấp vật tư, dịch vụ phục 

hồi và dịch vụ kỹ thuật phục vụ sửa chữa lớn các tổ máy - NMĐ Phú Mỹ 1”

12 39/NQ-HĐQT ngày 23/3/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua Quy chế về công tác đầu tư và xây dựng áp dụng 

trong Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

13 41/NQ-HĐQT ngày 23/3/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua Danh mục rủi ro trọng yếu năm 2022 của Tổng 

Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

14 43/NQ-HĐQT ngày 30/3/2022
Nghị quyết về việc phê duyệt quỹ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2021 của 

Công ty mẹ Tổng Công ty Phát điện 3.

15 45/NQ-HĐQT ngày 06/4/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua các chỉ tiêu giao kế hoạch SXKD - TC - ĐTXD 

năm 2022 cho các đơn vị trong Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

16 46/NQ-HĐQT ngày 06/4/2022
Nghị quyết: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 

2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

17 47/NQ-HĐQT ngày 12/4/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2022 của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

18 48/NQ-HĐQT ngày 13/4/2022
Nghị quyết: V/v thông qua phương án nhân sự Chủ tịch HĐQT CTCP Nhiệt điện 

Ninh Bình

PHỤ LỤC 1 - BẢNG TỔNG HỢP NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT EVNGENCO3 NĂM 2022

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Tổng Công ty năm 2022)



STT Số Nghị Quyết Nội dung

19 49/NQ-HĐQT ngày 17/4/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua Quy chế về công tác cán bộ trong Tổng Công ty 

Phát điện 3 - Công ty cổ phần

20 50/NQ-HĐQT ngày 17/4/2022
Nghị quyết: Về việc kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

21 58/NQ-HĐQT ngày 05/5/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2022 của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình

22 59/NQ-HĐQT ngày 05/5/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2022 của CTCP Nhiệt điện Bà Rịa

23 61/NQ-HĐQT ngày 05/5/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua dự toán chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ năm 2022 - 

 2023 cho các đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty Phát điện 3

24 67/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua Quy chế công bố thông tin trong Tổng Công ty 

Phát điện 3 - Công ty cổ phần

25 69/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022
Nghị quyết: Về việc cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng dùng chung tại TTĐL Vĩnh 

Tân và TTĐL Mông Dương

26 71/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2022 của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A

27 78/NQ-HĐQT ngày 09/6/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

28 82/NQ-HĐQT ngày 11/6/2022 Nghị quyết về công tác nhân sự tại CTCP Nhiệt điện Bà Rịa

29 84/NQ-HĐQT ngày 27/6/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công 

nghệ trong Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

30 88/NQ-HĐQT ngày 27/6/2022
Nghị quyết: Về nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của 

CTCP Nhiệt điện Ninh Bình

31 91/NQ-HĐQT ngày 05/7/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2021 

của Tổng Công ty Phát điện 3 CTCP

32 95/NQ-HĐQT ngày 12/7/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn trong Tổng 

Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

33 106/NQ-HĐQT ngày 12/8/2022
Nghị quyết:  Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của 

CTCP Thủy điện Thác Bà liên quan đến Dự án NMTĐ Thác Bà 2

34 108/NQ-HĐQT ngày 12/8/2022
Nghị quyết: Thông qua việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán 

điện của NMNĐ Vĩnh Tân 2 và NMNĐ Mông Dương 1

35 110/NQ-HĐQT ngày 14/8/2022
Nghị quyết:  Thông qua việc phân phối tiền thưởng năm 2021 của Người quản lý, 

Kiểm soát viên của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP 

36 111/NQ-HĐQT ngày 19/8/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua bản phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị 

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

37 115/NQ-HĐQT ngày 07/9/2022

Nghị quyết: Thông qua dự thảo và việc ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp 

đồng mua bán điện của các Nhà máy điện hạch toán phụ thuộc EVNGENCO3 để 

thanh toán chênh lệch tỷ giá

38 117/NQ-HĐQT ngày 13/9/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua kế hoạch tổng thể triển khai Văn hóa doanh 

nghiệp trong Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP giai đoạn 2022 - 2025

39 120/NQ-HĐQT ngày 17/9/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua Hồ sơ rủi ro trọng yếu năm 2022 của Tổng Công 

ty Phát điện 3 - CTCP

40 121/NQ-HĐQT ngày 19/9/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển của 

Tổng Công ty phát điện 3 - CTCP



STT Số Nghị Quyết Nội dung

41 128/NQ-HĐQT ngày 30/9/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng 

Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

42 129/NQ-HĐQT ngày 01/10/2022
Nghị quyết: Thông qua việc phân phối thưởng cổ phiếu cho CBCNV nhân dịp kỷ 

niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty Phát điện 3

43 133/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022
Nghị quyết về kế hoạch bình đẳng giới trong Tổng Công ty phát điện 3 - CTCP 

đến năm 2025

44 149/NQ-HĐQT ngày 09/11/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua thủ tục lựa chọn nhà thầu kiểm toán báo cáo tài 

chính giai đoạn 2023 - 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

45 151/NQ-HĐQT ngày 17/11/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua Quy chế bảo vệ môi trường trong Tổng Công ty 

Phát điện 3 - Công ty cổ phần

46 154/NQ-HĐQT ngày 08/12/2022
Nghị quyết: Về việc thông qua chủ trương trả nợ trước hạn một kỳ trả nợ khoản 

vay KEXIM 

47 155/NQ-HĐQT ngày 08/12/2022
Nghị quyết: Về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - 

CTCP

48 163/NQ-HĐQT ngày 31/12/2022
Nghị quyết về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh điều 

chỉnh năm 2022 cho các đơn vị trong Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP



STT
Tên tổ chức/ các 

nhân

TKGDCK 

 (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số 

Giấy 

NSH

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ 

với công ty

1 3 4 5 8 9 10 11 14 15 16 6

1
Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam
01/10/2018

Tổ chức chi 

phối

2
CTCP Nhiệt điện 

Bà Rịa
01/10/2018 Công ty con

3
CTCP Nhiệt điện 

Ninh Bình
01/10/2018 Công ty con

4
Công đoàn Tổng 

Công ty Phát điện 3
01/10/2018

Tổ chức chính 

trị - xã hội

5

Đoàn Thanh niên 

Tổng Công ty Phát 

điện 3

01/10/2018
Tổ chức chính 

trị - xã hội

6 Đinh Quốc Lâm   
Chủ tịch 

HĐQT 
01/10/2018 Người quản lý

6.1 Đinh Gia Lập 01/10/2018 Bố ruột

6.2 Huỳnh Thị Trâm 01/10/2018 Mẹ ruột

6.3 Nguyễn Đình Thi 01/10/2018 Bố vợ

6.4
Nguyễn Thị Bích 

Liên
Mẹ vợ (Đã mất)

6.5
Nguyễn Thị Xuân 

Hương
01/10/2018 Vợ

6.6 Đinh Trùng Dương 01/10/2018 Con ruột

6.7 Đinh Cát Linh 01/10/2018 Con ruột

6.8 Đinh Quân Lâm 01/10/2018 Em ruột

6.9 Đinh Quang Lâm 01/10/2018 Em ruột

6.10
Nguyễn Khánh 

Thoại An
01/10/2018 Em dâu

6.11
Dương Hà Bảo 

Khanh
01/10/2018 Em dâu

7 Lê Văn Danh

Thành viên 

HĐQT, 

Tổng Giám 

đốc

01/10/2018 Người quản lý

7.1 Lê Hoài Đức 01/10/2018 Bố ruột

7.2 Nguyễn Thị Nựu 01/10/2018 Mẹ ruột

7.3 Bùi Văn Bảo 01/10/2018 Bố vợ

7.4 Hồ Thị Châu 01/10/2018 Mẹ vợ

7.5 Hồ Hiếu Hạnh 01/10/2018 Vợ

7.6 Lê Quốc Thống 01/10/2018 Con ruột

7.7 Lê Quốc Thắng 01/10/2018 Con ruột

7.8 Lê Văn Đạt 01/10/2018 Anh ruột

7.9 Lê Văn Thành 01/10/2018 Anh ruột

7.10 Lê Văn Lợi 01/10/2018 Em ruột

7.11 Lê Văn Việt 01/10/2018 Em ruột

7.12 Lê Thị Cường 01/10/2018 Em ruột

7.13 Phạm Thị Bích Ngọc 01/10/2018 Chị dâu

7.14 Nguyễn Thị Sương 01/10/2018 Em dâu

7.15 Nguyễn Thị Út Mận 01/10/2018 Em dâu

7.16 Huỳnh Hữu Đức 01/10/2018 Em rể

8 Trương Quốc Phúc
Thành viên 

HĐQT 
01/10/2018 14/06/2022

Thôi 

giữ 

chức 

vụ

Người quản lý

8.1 Trương Văn Rân
Bố ruột (Đã 

mất)

8.2 Lê Thị Ư 01/10/2018 14/06/2022 Mẹ ruột

8.3 Tạ Thành Minh Bố vợ (Đã mất)

PHỤ LỤC 2 - DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP NĂM 2022

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Tổng Công ty năm 2022)



STT
Tên tổ chức/ các 

nhân

TKGDCK 

 (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số 

Giấy 

NSH

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ 

với công ty

1 3 4 5 8 9 10 11 14 15 16 6

8.4 Lê Thị Xi Mẹ vợ (Đã mất)

8.5 Tạ Thị Mỹ Ngọc 01/10/2018 14/06/2022 Vợ

8.6
Trương Quốc Thành 

Nhân
01/10/2018 14/06/2022 Con ruột

8.7 Nguyễn Ngọc Thủy 01/10/2018 14/06/2022 Con dâu

8.8 Trương Thị Quới 01/10/2018 14/06/2022 Chị ruột

8.9 Trương Thị Liễu 01/10/2018 14/06/2022 Chị ruột

8.10 Trần Văn Bự 01/10/2018 14/06/2022 Anh rể

8.11 Trương Quốc Truyền 01/10/2018 14/06/2022 Em ruột

8.12 Tiết Diệp Thủy 01/10/2018 14/06/2022 Em dâu

8.13 Trương Quốc Khải 01/10/2018 14/06/2022 Em ruột

8.14 Hồ Thị Út 01/10/2018 14/06/2022 Em dâu

9 Nguyễn Minh Khoa
Thành viên 

HĐQT 
15/01/2020 Người quản lý

9.1 Nguyễn Văn Suyến 15/01/2020 Bố ruột

9.2
Nguyễn Thị Kim 

Bình
15/01/2020 Mẹ ruột

9.3 Nguyễn Thu Hằng 15/01/2020 Vợ

9.4 Nguyễn Minh Thư 15/01/2020 Con ruột

9.5 Nguyễn Minh Ngọc 15/01/2020 Con ruột

9.6 Nguyễn Mạnh Thắng 15/01/2020 Anh trai

9.7 Nguyễn Văn Soát 15/01/2020 Bố vợ

9.8 Lý Thị An 15/01/2020 Mẹ vợ

10 Đỗ Mộng Hùng

Thành viên 

HĐQT độc 

lập

01/10/2018 Người quản lý

10.1 Đỗ Văn Khiêm
Bố ruột (Đã 

mất)

10.2 Ngô Thị Chung 01/10/2018 Mẹ ruột

10.3 Trần Bích Thủy 01/10/2018 Vợ

10.4 Đỗ Hoài Nam 01/10/2018 Anh ruột

10.5 Đỗ Văn Quang 01/10/2018 Anh ruột

10.6 Đỗ Văn Hải 01/10/2018 Em ruột

10.7
Đỗ Thị Thanh 

Hường
01/10/2018 Em ruột

10.8 Đỗ Hồng Giang 01/10/2018 Em ruột

10.9 Đỗ Minh Thắng 01/10/2018 Con ruột

10.10 Trần Văn Vàng Bố vợ (Đã mất)

10.11
Nguyễn Thị Kim 

Nga
Mẹ vợ (Đã mất)

10.12
Nguyễn Thị Thúy 

Lan
01/10/2018 Chị dâu

10.13 Trần Thị Thư Nhàn 01/10/2018 Chị dâu

10.14 Nguyễn Thanh Vân 01/10/2018 Em dâu

10.15 Nguyễn Công Lâm 01/10/2018 Em rể

10.16 Trịnh Thị Ngọc Anh 01/10/2018 Em dâu

10.17 Lê Thị Hà Linh 01/10/2018 Con dâu

11 Phạm Hùng Minh
Trưởng 

BKS
01/10/2018 Người quản lý

11.1 Phạm Chí Hiếu
Bố ruột (Đã 

mất)

11.2 Trương Thị Xích 01/10/2018 Mẹ ruột

11.3 Ngô Hữu Trí 01/10/2018 Bố vợ

11.4 Nguyễn Thị Mao 01/10/2018 Mẹ vợ

11.5 Ngô Thị Bích Hoa 01/10/2018 Vợ

11.6
Phạm Hùng Quốc 

Việt
01/10/2018 Con ruột

11.7
Phạm Ngọc Bảo 

Trân
01/10/2018 Con ruột



STT
Tên tổ chức/ các 

nhân

TKGDCK 

 (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số 

Giấy 

NSH

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ 

với công ty

1 3 4 5 8 9 10 11 14 15 16 6

11.8
Phạm Thị Thúy 

Hằng
01/10/2018 Chị ruột

11.9 Phạm Anh Huy 01/10/2018 Anh ruột

11.10 Phạm Quốc Hùng 01/10/2018 Em ruột

11.11
Phạm Thị Bích 

Huyền
01/10/2018 Em ruột

11.12 Phạm Minh Huân 01/10/2018 Em ruột

11.13
Phạm Thị Thanh 

Huệ
01/10/2018 Em ruột

11.14 Lê Quang Đức 01/10/2018 Anh rể

11.15
Phan Thị Thanh 

Thảo
01/10/2018 Em dâu

11.16 Lương Phan Hiếu 01/10/2018 Em rể

11.17 Lương Thanh Long 01/10/2018 Em rể

12 Vũ Hải Ngọc
Kiểm soát 

viên
01/10/2018 Người quản lý

12.1 Vũ Khắc Hinh
Bố ruột (Đã 

mất)

12.2 Nguyễn Thị Xuyên 01/10/2018 Mẹ ruột

12.3 Nguyễn Vương Linh 01/10/2018 Con ruột

12.4 Nguyễn Khánh Linh 01/10/2018 Con ruột

12.5 Vũ Hải Nam 01/10/2018 Anh ruột

12.6 Vũ Thị Thu Thủy 01/10/2018 Em ruột

12.7 Vũ Thị Thúy Hiền 01/10/2018 Em ruột

12.8 Đoàn Minh Thu 01/10/2018 Chị dâu

12.9 Chad Orson Taylor 01/10/2018 Em rể

13 Đậu Đức Chiến
Kiểm soát 

viên
01/10/2018 Người quản lý

13.1 Đậu Đức Lới 01/10/2018 Bố ruột

13.2 Nguyễn Thị Hùy 01/10/2018 Mẹ ruột

13.3 Nguyễn Văn Lợi 01/10/2018 Bố vợ

13.4 Nguyễn Thị Lường 01/10/2018 Mẹ vợ

13.5 Nguyễn Thị Tú Lộc 01/10/2018 Vợ

13.6 Đậu Đức Minh 01/10/2018 Con ruột

13.7 Đậu Minh Châu 01/10/2018 Con  ruột

13.8 Đậu Thị Xuân 01/10/2018 Chị ruột

13.9 Đậu Đức Trung 01/10/2018 Anh ruột

13.10 Đậu Đức Hiếu 01/10/2018 Anh ruột

13.11
Nguyễn Công 

Phương
01/10/2018 Anh rể

13.12 Nguyễn Thị Lan 01/10/2018 Chị dâu

14 Cao Minh Trung Phó TGĐ 01/10/2018 Người quản lý

14.1 Cao Hoàng Minh
Bố ruột (Đã 

mất)

14.2 Lương Cẩm Vân
Mẹ ruột (Đã 

mất)

14.3 Trần Quang Lưu Bố vợ (Đã mất)

14.4 Trần Thị Thi 01/10/2018 Mẹ vợ

14.5 Trần Thị Kim Duyên 01/10/2018 Vợ

14.6 Cao Minh Tâm 01/10/2018 Con ruột

14.7 Cao Minh Trị 01/10/2018 Con ruột

14.8 Cao Thu Trang 01/10/2018 Chị ruột

14.9 Cao Cẩm Trinh 01/10/2018 Chị ruột

14.10 Cao Thị Ngọc Trâm 01/10/2018 Em ruột

15
Nguyễn Thanh 

Trùng Dương

Phó TGĐ, 

Chủ tịch 

HĐQT 

CTCP 

Nhiệt điện 

Ninh Bình

01/10/2018 Người quản lý

15.1 Nguyễn Thanh Đôn 01/10/2018 Bố ruột

15.2 Nguyễn Thị Liên 01/10/2018 Mẹ ruột



STT
Tên tổ chức/ các 

nhân

TKGDCK 

 (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số 

Giấy 

NSH

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ 

với công ty

1 3 4 5 8 9 10 11 14 15 16 6

15.3 Trần Văn Niệm Bố vợ (Đã mất)

15.4 Phan Thị Thiện 01/10/2018 Mẹ vợ

15.5 Trần Thị Như Lý 01/10/2018 Vợ

15.6
Nguyễn Thanh Bảo 

Danh
01/10/2018 Con ruột

15.7
Nguyễn Trần Thảo 

Nguyên
01/10/2018 Con ruột

15.8
Nguyễn Thanh Uy 

Dũng
01/10/2018 Anh ruột

15.9
Nguyễn Thị Anh 

Thư
01/10/2018 Chị ruột

15.10 Lê Tất Thiện 01/10/2018 Anh rể

15.11
Nguyễn Thanh Bảo 

Kiếm
01/10/2018 Em ruột

15.12 Ngô Thị Xuân Hảo 01/10/2018 Em dâu

16
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
Phó TGĐ 01/10/2018 Người quản lý

16.1
Nguyễn Trọng 

Nguyên
01/10/2018 Bố ruột

16.2 Nguyễn Thị Thảo 01/10/2018 Mẹ ruột

16.3 Châu Văn Hoàng
Bố chồng (Đã 

mất)

16.4 Đặng Kim Lang 01/10/2018 Mẹ chồng

16.5
Châu Thiên Minh 

Trí
01/10/2018 Chồng

16.6 Châu Thị Kim Ngân 01/10/2018 Con ruột

16.7
Nguyễn Trọng 

Quyền
01/10/2018 Anh ruột

16.8
Nguyễn Thị Thanh 

Mai
01/10/2018 Chị ruột

16.9 Nguyễn Thanh Hà 01/10/2018 Em ruột

16.10
Đinh Thị Thùy 

Dương
01/10/2018 Chị dâu

16.11 Châu Thị Mỹ Hạnh 01/10/2018 Em dâu

16.12 Lê Công Dũng 01/10/2018 Anh rể

17 Võ Minh Thắng Phó TGĐ 14/04/2021 Người quản lý

17.1 Võ Minh Chiến 14/04/2021 Bố ruột

17.2 Mai Phương Thành 14/04/2021 Mẹ ruột

17.3 Nguyễn Văn Chính Bố vợ (Đã mất)

17.4 Lê Thị Thùy Vân 14/04/2021 Mẹ vợ

17.5 Nguyễn Kim Thoa 14/04/2021 Vợ

17.6 Võ Minh Thuận 14/04/2021 Con ruột

17.7 Võ Minh Thư 14/04/2021 Con ruột

17.8 Võ Minh Cường
Anh ruột (Đã 

mất)

17.9 Võ Minh Hùng 14/04/2021 Em ruột

17.10
Bùi Thị Phương 

Dung
14/04/2021 Em dâu

17.11 Võ Minh Dũng 14/04/2021 Em ruột

17.12 Lê Cẩm Hằng 14/04/2021 Em dâu

17.13 Võ Thị Kiều Nga 14/04/2021 Em ruột

17.14 Nguyễn Minh Đức 14/04/2021 Em rể

17.15 Võ Thị Kiều Oanh 14/04/2021 Em ruột

17.16 Nguyễn Trần Hà 14/04/2021 Em rể

18 Vũ Phương Thảo
Kế toán 

trưởng
15/08/2020 Người quản lý

18.1 Vũ Bá Thái 15/08/2020 Bố ruột

18.2 Nguyễn Thị Thùy 15/08/2020 Mẹ ruột

18.3 Nguyễn Sơn Đông 15/08/2020 Chồng

18.4 Nguyễn Hoàng Nam 15/08/2020 Con ruột

18.5
Nguyễn Vũ Minh 

Ngọc
15/08/2020 Con ruột



STT
Tên tổ chức/ các 

nhân

TKGDCK 

 (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số 

Giấy 

NSH

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ 

với công ty

1 3 4 5 8 9 10 11 14 15 16 6

18.6 Vũ Ngọc Tuấn 15/08/2020 Anh ruột

18.7 Vũ Mỹ Uyên 15/08/2020 Em ruột

18.8 Vũ Minh Thức 15/08/2020 Em ruột

18.9 Vũ Minh Triển 15/08/2020 Em ruột

18.10 Nguyễn Trường Tiền 15/08/2020
Bố chồng (Đã 

mất)

18.11
Phan Thị Thanh 

Hoàng
15/08/2020 Mẹ chồng

18.12
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm
15/08/2020 Chị dâu

18.13
Phạm Thị Cẩm 

Trang
15/08/2020 Em dâu

18.14 Đỗ Thị Thanh Nga 15/08/2020 Em dâu

19 Châu Thị Duy Lan

Người phụ 

trách quản 

trị kiêm 

Thư ký 

Tổng Công 

ty 

08/02/2022 Người nội bộ

19.1 Châu Thăng Long 08/02/2022 Bố đẻ

19.2 Bá Thị Toàn  08/02/2022 Mẹ đẻ

19.3 Thiên Thanh Sơn 08/02/2022 Chồng

19.4 Thiên Khánh Minh 08/02/2022 Con

19.5 Thiên Bảo Hân 08/02/2022 Con

19.6 Châu Duy Luân 08/02/2022 Em trai

19.7 Châu Duy Lâm 08/02/2022 Em trai

19.8 Đàng Thị Chi Mây 08/02/2022 Em dâu

19.9 Châu Thị Trúc Liên 08/02/2022 Em gái

19.10
Quảng Dương Đại 

Vương
08/02/2022 Em rể

19.11 Thiên Sanh Sửu 08/02/2022
Bố chồng (Đã 

mất)

19.12 Trượng Thị Cắt 08/02/2022 Mẹ chồng

20 Nguyễn Tiến Dũng 29/06/2021

Chủ tịch 

HĐQT CTCP 

Nhiệt điện Bà 

Rịa - Người 

quản lý tại 

công ty con

21 Lê Văn Huy 01/10/2018

TV HĐQT 

kiêm TGĐ 

CTCP Nhiệt 

điện Bà Rịa - 

Người quản lý 

tại công ty con

22 Trần Lê Trung Hiếu 29/06/2021

TV HĐQT 

CTCP Nhiệt 

điện Bà Rịa -

Người quản lý 

tại công ty con

23 Hoàng Văn Phong 01/06/2022

TV HĐQT 

CTCP Nhiệt 

điện Bà Rịa - 

Người quản lý 

tại công ty con

24 Trần Lê Minh 01/06/2022

TV HĐQT độc 

lập CTCP 

Nhiệt điện Bà 

Rịa - Người 

quản lý tại 

công ty con



STT
Tên tổ chức/ các 

nhân

TKGDCK 

 (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số 

Giấy 

NSH

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ 

với công ty

1 3 4 5 8 9 10 11 14 15 16 6

25 Lê Thế Sơn 01/10/2018 01/06/2022

Thôi 

giữ 

chức 

vụ

TV HĐQT 

CTCP Nhiệt 

điện Bà Rịa - 

Người quản lý 

tại công ty con

26 Châu Thanh Cần 01/10/2018 01/06/2022

Thôi 

giữ 

chức 

vụ

TV HĐQT 

CTCP Nhiệt 

điện Bà Rịa - 

Người quản lý 

tại công ty con

27 Tống Đức Chính 01/10/2018 28/06/2022

Thôi 

giữ 

chức 

vụ

Chủ tịch 

HĐQT CTCP 

Nhiệt điện 

Ninh Bình  - 

Người quản lý 

tại công ty con

28 Trịnh Văn Đoàn 01/10/2018

TV HĐQT 

kiêm TGĐ 

CTCP Nhiệt 

điện Ninh Bình 

- Người quản 

lý tại công ty 

con

29 Lê Đức Chấn 01/10/2018

TV HĐQT độc 

lập CTCP 

Nhiệt điện 

Ninh Bình - 

Người quản lý 

tại công ty con

30 Hồ Bảo Hùng 25/05/2021 28/06/2022

Thôi 

giữ 

chức 

vụ

TV HĐQT 

CTCP Nhiệt 

điện Ninh Bình 

- Người quản 

lý tại công ty 

con

31 Mai Đình Nhật 28/06/2022

TV HĐQT 

CTCP Nhiệt 

điện Ninh Bình 

- Người quản 

lý tại công ty 

con

32 Nguyễn Phong Danh 25/05/2021

TV HĐQT 

CTCP Nhiệt 

điện Ninh Bình 

- Người quản 

lý tại công ty 

con



STT Tên tổ chức/cá nhân

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty

Số 

Giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ

Nghị quyết, quyết 

định ĐHĐCĐ, 

HĐQT (nếu có)

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty

Nội dung giao dịch
Số lượng, tổng giá trị 

giao dịch

Ghi 

chú

Mua hàng hóa            106.995.133.373 

Chi phí lãi vay         1.409.059.397.967 

Trả cổ tức 1.448.749.892.200        

22/NQ-HĐQT ngày 

28/02/2022 Ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung 

Hợp đồng mua bán điện của các nhà 

máy điện trực thuộc khi thay đổi chu 

kỳ kiểm định thiết bị đo đếm điện 

năng 

69/NQ-HĐQT ngày 

20/5/2022
Ký kết Hợp đồng dịch vụ Cơ sở hạ 

tầng dùng chung tại Trung tâm Điện 

lực Vĩnh Tân và Trung tâm Điện lực 

Mông Dương.

108/NQ-HĐQT 

ngày 12/8/2022
Ký kết hợp đồng sửa đổi bổ sung 

Hợp đồng mua bán điện của Nhà 

máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhà 

máy nhiệt điện Mông Dương 1.

115/NQ-HĐQT 

ngày 07/9/2022 Ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung 

Hợp đồng mua bán điện của các Nhà 

máy điện hạch toán phụ thuộc 

EVNGENCO3 để thanh toán chênh 

lệch tỷ giá.

2
Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Bà Rịa
Công ty con Năm 2022 Nhận cổ tức 72.185.335.500             

Nhận cổ tức 10.568.160.000             

Mua dịch vụ 2.755.681.600              

Mua dịch vụ 791.572.316                 

Nhận cổ tức 35.280.000.000             

5
Công ty Cổ phần Thủy 

điện Thác Bà

Công ty liên 

kết
Năm 2022 Nhận cổ tức 76.200.000.000             

6

Công ty Cổ phần Thủy 

điện Vĩnh Sơn - Sông 

Hinh

Công ty liên 

kết
Năm 2022 Nhận cổ tức 72.183.049.000             

7

Công ty Cổ phần Điện 

lực Dầu khí Nhơn Trạch 

2

Công ty liên 

kết
Năm 2022 Nhận cổ tức 11.751.168.000             

8
Công ty Cổ phần Điện 

Việt Lào

Công ty liên 

kết
Năm 2022 Nhận cổ tức 3.466.090.000              

PHỤ LỤC 3 - GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP 

VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, HOẶC VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2022

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Tổng Công ty năm 2022)

Công ty Cổ phần Thủy 

điện Vĩnh Sơn - Sông 

Hinh

Công ty liên 

kết
Năm 2022

Theo quy định tại 

khoản 23, Điều 4 

Luật doanh nghiệp 

2020 và Quy chế 

quản lý nội bộ trong 

Tổng Công ty Phát 

điện 3 - CTCP

Năm 2022

Theo quy định tại 

khoản 23, Điều 4 

Luật doanh nghiệp 

2020 và Quy chế 

quản lý nội bộ trong 

Tổng Công ty Phát 

điện 3 - CTCP

1
Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam
Công ty mẹ

Năm 20223
Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Ninh Bình
Công ty con

4



9 Công ty Mua bán điện 

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Bán hàng hóa, dịch vụ, khác 45.356.063.794.557      

10

Nhà máy Nhiệt điện 

Vĩnh Tân 4  - Chi nhánh 

Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Bán hàng hóa, dịch vụ, khác 381.179.420.232           

Bán hàng hóa 1.044.151.500              

Mua hàng hóa 663.325.520                 

Bán hàng hóa 547.728.720                 

Mua hàng hóa 140.579.031                 

Bán hàng hóa 88.440.484                   

Mua hàng hóa 226.153.160                 

14
Công ty Cổ phần Thủy 

điện Hồ Bốn

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Bán dịch vụ 148.136.618                 

Bán hàng hóa 1.394.204.987              

Mua hàng hóa 2.122.696.146              

Bán dịch vụ 610.882.875                 

Mua dịch vụ 1.403.824.500              

17
Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Điện 3

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Mua dịch vụ 1.485.697.720              

Năm 2022 Bán dịch vụ 28.738.156.040             

Năm 2022 Mua hàng hóa 7.413.123.438              

19

Công ty Viễn thông Điện 

lực và Công nghệ thông 

tin - Chi nhánh Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Mua dịch vụ 1.635.274.524              

20

Chi nhánh Tổng Công ty 

Điện lực Miền Nam 

TNHH - Công ty Thí 

nghiệm Điện Miền Nam 

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Mua dịch vụ 2.245.439.634              

21
Trường Cao đẳng Điện 

lực Hồ Chí Minh

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Mua dịch vụ                2.617.192.405 

22

Chi nhánh Tổng Công ty 

Điện lực Thành phố Hồ 

Chí Minh TNHH - Công 

ty Điện lực Thủ Đức

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Mua hàng hóa 890.124.840                 

23

Công ty TNHH MTV 

Khách sạn Du lịch và 

Dịch vụ Thương mại 

Điện lực

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Mua dịch vụ 7.855.556                     

24

 Công ty TNHH MTV 

Thí nghiệm điện miền 

Trung

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Mua dịch vụ 412.609.877                 

18

Công ty Điện lực Quảng 

Ninh - Chi nhánh Tổng 

Công ty Điện lực Miền 

Bắc 

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

16
Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Điện 2

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022

15
Công ty Điện lực Bình 

Thuận 

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022

13

Công ty Điện lực Đắk 

Lắk - Chi nhánh Tổng 

Công ty Điện lực Miền 

Trung

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022

12
Công ty Điện lực Đắk 

Nông 

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022

Theo quy định tại 

khoản 23, Điều 4 

Luật doanh nghiệp 

2020 và Quy chế 

quản lý nội bộ trong 

Tổng Công ty Phát 

điện 3 - CTCP

11
Công ty Điện lực Bà Rịa 

- Vũng Tàu

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022



25

Công ty TNHH MTV 

Thí nghiệm điện miền 

Bắc

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Mua dịch vụ 7.144.126.540              

26 Công ty Truyền tải điện 1

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Mua dịch vụ 108.416.556                 

27
Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Điện 4

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Mua dịch vụ 1.925.216.222              

28

Công ty Điện lực Thanh 

hóa - Chi nhánh Tổng 

Công ty Điện lực Miền 

Bắc

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Mua dịch vụ 305.249.665                 

29
Trường Cao đẳng Điện 

lực miền Trung

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Mua dịch vụ 5.777.777                     

30

Công ty TNHH Một 

Thành Viên Nhiệt Điện 

Thủ Đức

Công ty cùng 

Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam

Năm 2022 Mua dịch vụ 31.920.000                   

Theo quy định tại 

khoản 23, Điều 4 

Luật doanh nghiệp 

2020 và Quy chế 

quản lý nội bộ trong 

Tổng Công ty Phát 

điện 3 - CTCP



PHỤ LỤC 3 - GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP 

VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, HOẶC VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2022

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Tổng Công ty năm 2022)



STT Họ tên

TKGDCK 

 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Mối quan hệ 

với công ty/ 

người nội bộ 

Số 

CMND

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Địa chỉ 

liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Đinh Quốc Lâm   
Chủ tịch 

HĐQT 
Người quản lý 28.455 0,003%

1.1 Đinh Gia Lập Bố ruột 0

1.2 Huỳnh Thị Trâm Mẹ ruột 0

1.3 Nguyễn Đình Thi Bố vợ 0

1.4
Nguyễn Thị Bích 

Liên

Mẹ vợ (Đã 

mất)
0

1.5
Nguyễn Thị Xuân 

Hương
Vợ 0

1.6
Đinh Trùng 

Dương
Con ruột 0

1.7 Đinh Cát Linh Con ruột 0

1.8 Đinh Quân Lâm Em ruột 0

1.9 Đinh Quang Lâm Em ruột 0

1.10
Nguyễn Khánh 

Thoại An
Em dâu 0

1.11
Dương Hà Bảo 

Khanh
Em dâu 10.500 0,001%

2 Lê Văn Danh

Thành viên 

HĐQT, Tổng 

Giám đốc

Người quản lý 12.600 0,001%

2.1 Lê Hoài Đức Bố ruột 0

2.2 Nguyễn Thị Nựu Mẹ ruột 0

2.3 Bùi Văn Bảo Bố vợ 0

2.4 Hồ Thị Châu Mẹ vợ 0

2.5 Hồ Hiếu Hạnh Vợ 6.720 0,001%

2.6 Lê Quốc Thống Con ruột 0

2.7 Lê Quốc Thắng Con ruột 0

2.8 Lê Văn Đạt Anh ruột 0

2.9 Lê Văn Thành Anh ruột 0

2.10 Lê Văn Lợi Em ruột 0

2.11 Lê Văn Việt Em ruột 0

2.12 Lê Thị Cường Em ruột 0

2.13
Phạm Thị Bích 

Ngọc
Chị dâu 0

2.14
Nguyễn Thị 

Sương
Em dâu 0

2.15
Nguyễn Thị Út 

Mận
Em dâu 0

2.16 Huỳnh Hữu Đức Em rể 0

3
Trương Quốc 

Phúc

Thành viên 

HĐQT
Người quản lý            6.720   0,0006%

Thôi giữ 

chức vụ 

từ 

14/06/2022

3.1 Trương Văn Rân
Bố ruột (Đã 

mất)

3.2 Lê Thị Ư Mẹ ruột 0

3.3 Tạ Thành Minh Bố vợ (Đã mất)

3.4 Lê Thị Xi
Mẹ vợ (Đã 

mất)

3.5 Tạ Thị Mỹ Ngọc Vợ 0

3.6
Trương Quốc 

Thành Nhân
Con ruột 0

3.7
Nguyễn Ngọc 

Thủy
Con dâu 0

3.8 Trương Thị Quới Chị ruột 0

3.9 Trương Thị Liễu Chị ruột 0

PHỤ LỤC 4 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP NĂM 2022

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Tổng Công ty năm 2022)



STT Họ tên

TKGDCK 

 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Mối quan hệ 

với công ty/ 

người nội bộ 

Số 

CMND

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Địa chỉ 

liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.10 Trần Văn Bự Anh rể 0

3.11
Trương Quốc 

Truyền
Em ruột 0

3.12 Tiết Diệp Thủy Em dâu 0

3.13
Trương Quốc 

Khải
Em ruột 0

3.14 Hồ Thị Út Em dâu 0

4
Nguyễn Minh 

Khoa

Thành viên 

HĐQT 
Người quản lý 0

4.1
Nguyễn Văn 

Suyến
Bố ruột 0

4.2
Nguyễn Thị Kim 

Bình
Mẹ ruột 0

4.3 Nguyễn Thu Hằng Vợ 0

4.4 Nguyễn Minh Thư Con ruột 0

4.5
Nguyễn Minh 

Ngọc
Con ruột 0

4.6
Nguyễn Mạnh 

Thắng
Anh trai 0

4.7 Nguyễn Văn Soát Bố vợ 0

4.8 Lý Thị An Mẹ vợ 0

5 Đỗ Mộng Hùng

Thành viên 

HĐQT độc 

lập

Người quản lý 0

5.1 Đỗ Văn Khiêm
Bố ruột (Đã 

mất)
0

5.2 Ngô Thị Chung Mẹ ruột 0

5.3 Trần Bích Thủy Vợ 0

5.4 Đỗ Hoài Nam Anh ruột 0

5.5 Đỗ Văn Quang Anh ruột 0

5.6 Đỗ Văn Hải Em ruột 0

5.7
Đỗ Thị Thanh 

Hường
Em ruột 0

5.8 Đỗ Hồng Giang Em ruột 0

5.9 Đỗ Minh Thắng Con ruột 0

5.10 Trần Văn Vàng Bố vợ (Đã mất)

5.11
Nguyễn Thị Kim 

Nga

Mẹ vợ (Đã 

mất)
0

5.12
Nguyễn Thị Thúy 

Lan
Chị dâu 0

5.13
Trần Thị Thư 

Nhàn
Chị dâu 0

5.14
Nguyễn Thanh 

Vân
Em dâu 0

5.15
Nguyễn Công 

Lâm
Em rể 0

5.16
Trịnh Thị Ngọc 

Anh
Em dâu 0

5.17 Lê Thị Hà Linh Con dâu 0

6
Phạm Hùng 

Minh
Trưởng BKS Người quản lý 0

6.1 Phạm Chí Hiếu
Bố ruột (Đã 

mất)
0

6.2 Trương Thị Xích Mẹ ruột 0

6.3 Ngô Hữu Trí Bố vợ 0

6.4 Nguyễn Thị Mao Mẹ vợ 0

6.5 Ngô Thị Bích Hoa Vợ 0

6.6
Phạm Hùng Quốc 

Việt
Con ruột 0

6.7
Phạm Ngọc Bảo 

Trân
Con ruột 0 Còn nhỏ



STT Họ tên

TKGDCK 

 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Mối quan hệ 

với công ty/ 

người nội bộ 

Số 

CMND

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Địa chỉ 

liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.8
Phạm Thị Thúy 

Hằng
Chị ruột 0

6.9 Phạm Anh Huy Anh ruột 0

6.10 Phạm Quốc Hùng Em ruột 0

6.11
Phạm Thị Bích 

Huyền
Em ruột 0

6.12 Phạm Minh Huân Em ruột 0

6.13
Phạm Thị Thanh 

Huệ
Em ruột 0

6.14 Lê Quang Đức Anh rể 0

6.15
Phan Thị Thanh 

Thảo
Em dâu 0

6.16 Lương Phan Hiếu Em rể 0

6.17
Lương Thanh 

Long
Em rể 0

7 Vũ Hải Ngọc
Kiểm soát 

viên
Người quản lý 0

7.1 Vũ Khắc Hinh
Bố ruột (Đã 

mất)
0

7.2
Nguyễn Thị 

Xuyên
Mẹ ruột 0

7.3
Nguyễn Vương 

Linh
Con ruột 0

7.4
Nguyễn Khánh 

Linh
Con ruột 0

7.5 Vũ Hải Nam Anh ruột 0

7.6 Vũ Thị Thu Thủy Em ruột 0

7.7 Vũ Thị Thúy Hiền Em ruột 0

7.8 Đoàn Minh Thu Chị dâu 0

7.9
Chad Orson 

Taylor
Em rể 0

8 Đậu Đức Chiến
Kiểm soát 

viên
Người quản lý 0

8.1 Đậu Đức Lới Bố ruột 0

8.2 Nguyễn Thị Hùy Mẹ ruột 0

8.3 Nguyễn Văn Lợi Bố vợ 0

8.4
Nguyễn Thị 

Lường
Mẹ vợ 0

8.5
Nguyễn Thị Tú 

Lộc
Vợ 0

8.6 Đậu Đức Minh Con ruột 0

8.7 Đậu Minh Châu Con  ruột 0

8.8 Đậu Thị Xuân Chị ruột 0

8.9 Đậu Đức Trung Anh ruột 0

8.10 Đậu Đức Hiếu Anh ruột 0

8.11
Nguyễn Công 

Phương
Anh rể 0

8.12 Nguyễn Thị Lan Chị dâu 0

9 Cao Minh Trung Phó TGĐ Người quản lý 23.415 0,002%

9.1 Cao Hoàng Minh
Bố ruột (Đã 

mất)
0

9.2 Lương Cẩm Vân
Mẹ ruột (Đã 

mất)
0

9.3 Trần Quang Lưu Bố vợ (Đã mất) 0

9.4 Trần Thị Thi Mẹ vợ 0

Định cư tại 

Mỹ 

(Không có 

liên lạc)

9.5
Trần Thị Kim 

Duyên
Vợ 0

9.6 Cao Minh Tâm Con ruột 0

9.7 Cao Minh Trị Con ruột 0



STT Họ tên

TKGDCK 

 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Mối quan hệ 

với công ty/ 

người nội bộ 

Số 

CMND

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Địa chỉ 

liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.8 Cao Thu Trang Chị ruột 0

9.9 Cao Cẩm Trinh Chị ruột 0

9.10
Cao Thị Ngọc 

Trâm
Em ruột 0

10
Nguyễn Thanh 

Trùng Dương

Phó TGĐ, 

Chủ tịch 

HĐQT 

CTCP Nhiệt 

điện Ninh 

Bình

Người quản lý 16.170 0,001%

10.1
Nguyễn Thanh 

Đôn
Bố ruột 0

10.2 Nguyễn Thị Liên Mẹ ruột 0

10.3 Trần Văn Niệm Bố vợ (Đã mất) 0

10.4 Phan Thị Thiện Mẹ vợ 0

10.5 Trần Thị Như Lý Vợ 0

10.6
Nguyễn Thanh 

Bảo Danh
Con ruột 0

10.7
Nguyễn Trần 

Thảo Nguyên
Con ruột 0

10.8
Nguyễn Thanh 

Uy Dũng
Anh ruột 0

10.9
Nguyễn Thị Anh 

Thư
Chị ruột 0

10.10 Lê Tất Thiện Anh rể 0

10.11
Nguyễn Thanh 

Bảo Kiếm
Em ruột 0

10.12
Ngô Thị Xuân 

Hảo
Em dâu 0

11
Nguyễn Thị 

Thanh Hương
Phó TGĐ Người quản lý 10.080 0,001%

11.1
Nguyễn Trọng 

Nguyên
Bố ruột 0

11.2 Nguyễn Thị Thảo Mẹ ruột 0

11.3 Châu Văn Hoàng
Bố chồng (Đã 

mất)
0

11.4 Đặng Kim Lang Mẹ chồng 0

11.5
Châu Thiên Minh 

Trí
Chồng 2.100 0,0002%

11.6
Châu Thị Kim 

Ngân
Con ruột 0

11.7
Nguyễn Trọng 

Quyền
Anh ruột 0

11.8
Nguyễn Thị 

Thanh Mai
Chị ruột 0

11.9 Nguyễn Thanh Hà Em ruột 3.570 0,0003%

11.10
Đinh Thị Thùy 

Dương
Chị dâu 0

11.11
Châu Thị Mỹ 

Hạnh
Em dâu 0

11.12 Lê Công Dũng Anh rể 0

12 Võ Minh Thắng Phó TGĐ Người quản lý 12.180 0,001%

12.1 Võ Minh Chiến Bố ruột 0

12.2
Mai Phương 

Thành
Mẹ ruột 0

12.3
Nguyễn Văn 

Chính
Bố vợ (Đã mất) 0

12.4 Lê Thị Thùy Vân Mẹ vợ 0

12.5 Nguyễn Kim Thoa Vợ 0

12.6 Võ Minh Thuận Con ruột 0 Còn nhỏ

12.7 Võ Minh Thư Con ruột 0 Còn nhỏ



STT Họ tên

TKGDCK 

 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Mối quan hệ 

với công ty/ 

người nội bộ 

Số 

CMND

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Địa chỉ 

liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.8 Võ Minh Cường
Anh ruột (Đã 

mất)
0

12.9 Võ Minh Hùng Em ruột 0

12.10
Bùi Thị Phương 

Dung
Em dâu 0

12.11 Võ Minh Dũng Em ruột 0

12.12 Lê Cẩm Hằng Em dâu 0

12.13 Võ Thị Kiều Nga Em ruột 0

12.14
Nguyễn Minh 

Đức
Em rể 0

12.15 Võ Thị Kiều Oanh Em ruột 0

12.16 Nguyễn Trần Hà Em rể 0

13 Vũ Phương Thảo
Kế toán 

trưởng
Người quản lý 945 0,0001%

13.1 Vũ Bá Thái Bố ruột 0

13.2 Nguyễn Thị Thùy Mẹ ruột 0

13.3 Nguyễn Sơn Đông Chồng 0

13.4
Nguyễn Hoàng 

Nam
Con ruột 0 Còn nhỏ

13.5
Nguyễn Vũ Minh 

Ngọc
Con ruột 0 Còn nhỏ

13.6 Vũ Ngọc Tuấn Anh ruột 0

13.7 Vũ Mỹ Uyên Em ruột 0

13.8 Vũ Minh Thức Em ruột 0

13.9 Vũ Minh Triển Em ruột 0

13.10
Nguyễn Trường 

Tiền

Bố chồng (Đã 

mất)
0

13.11
Phan Thị Thanh 

Hoàng
Mẹ chồng 0

13.12
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm
Chị dâu 0

13.13
Phạm Thị Cẩm 

Trang
Em dâu 0

13.14
Đỗ Thị Thanh 

Nga
Em dâu 0

14
Châu Thị Duy 

Lan

Người phụ 

trách quản 

trị kiêm Thư 

ký Tổng 

Công ty 

Người nội bộ 2.205 0,0002%

14.1 Châu Thăng Long Bố đẻ 0

14.2 Bá Thị Toàn  Mẹ đẻ 0

14.3 Thiên Thanh Sơn Chồng 12.285 0,001%

14.4
Thiên Khánh 

Minh
Con 0

14.5 Thiên Bảo Hân Con 0 Còn nhỏ

14.6 Châu Duy Luân Em trai 0

14.7 Châu Duy Lâm Em trai 0

14.8
Đàng Thị Chi 

Mây
Em dâu 0

14.9
Châu Thị Trúc 

Liên
Em gái 210 0,00002%

14.10
Quảng Dương 

Đại Vương
Em rể 0

14.11 Thiên Sanh Sửu
Bố chồng (Đã 

mất)
0

14.12 Trượng Thị Cắt Mẹ chồng 0

15
Nguyễn Tiến 

Dũng

Chủ tịch 

HĐQT CTCP 

Nhiệt điện Bà 

Rịa - Người 

quản lý tại 

công ty con

2.100 0,0002%



STT Họ tên

TKGDCK 

 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Mối quan hệ 

với công ty/ 

người nội bộ 

Số 

CMND

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Địa chỉ 

liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 Lê Văn Huy

TV HĐQT 

kiêm TGĐ 

CTCP Nhiệt 

điện Bà Rịa - 

Người quản lý 

tại công ty con

1.050 0,0001%

17
Trần Lê Trung 

Hiếu

TV HĐQT 

CTCP Nhiệt 

điện Bà Rịa -

Người quản lý 

tại công ty con

92.580 0,008%

18 Hoàng Văn Phong

TV HĐQT 

CTCP Nhiệt 

điện Bà Rịa - 

Người quản lý 

tại công ty con

0

19 Trần Lê Minh

TV HĐQT 

độc lập CTCP 

Nhiệt điện Bà 

Rịa - Người 

quản lý tại 

công ty con

0

20 Lê Thế Sơn

TV HĐQT 

CTCP Nhiệt 

điện Bà Rịa - 

Người quản lý 

tại công ty con

0

Thôi giữ 

chức vụ từ 

01/6/2022

21 Châu Thanh Cần

TV HĐQT 

CTCP Nhiệt 

điện Bà Rịa - 

Người quản lý 

tại công ty con

0

Thôi giữ 

chức vụ từ 

01/6/2022

22 Tống Đức Chính

Chủ tịch 

HĐQT CTCP 

Nhiệt điện 

Ninh Bình  - 

Người quản lý 

tại công ty con

5.250          0,0005%

Thôi giữ 

chức vụ từ 

28/6/2022

23 Trịnh Văn Đoàn

TV HĐQT 

kiêm TGĐ 

CTCP Nhiệt 

điện Ninh 

Bình - Người 

quản lý tại 

công ty con

5.250 0,0005%

24 Lê Đức Chấn

TV HĐQT 

độc lập CTCP 

Nhiệt điện 

Ninh Bình - 

Người quản lý 

tại công ty con

0

25 Hồ Bảo Hùng

TV HĐQT 

CTCP Nhiệt 

điện Ninh 

Bình - Người 

quản lý tại 

công ty con

0

Thôi giữ 

chức vụ từ 

28/6/2022

26 Mai Đình Nhật

TV HĐQT 

CTCP Nhiệt 

điện Ninh 

Bình - Người 

quản lý tại 

công ty con

0



STT Họ tên

TKGDCK 

 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Mối quan hệ 

với công ty/ 

người nội bộ 

Số 

CMND

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Địa chỉ 

liên hệ

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27
Nguyễn Phong 

Danh

TV HĐQT 

CTCP Nhiệt 

điện Ninh 

Bình - Người 

quản lý tại 

công ty con

0



Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ
Tỷ lệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ
Tỷ lệ

1
Công đoàn Tổng 

Công ty Phát điện 3
Tổ chức đoàn thể 0 0% 99.600 0,009%

Mua cổ phiếu thưởng cho 

Người lao động trong 

Tổng Công ty Phát điện 3 - 

CTCP nhân dịp kỷ niệm 

10 năm thành lập.

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

PHỤ LỤC 5 - GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU 

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP NĂM 2022

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Tổng Công ty năm 2022)

STT
Người thực hiện 

giao dịch

Quan hệ với 

công ty/người 

nội bộ

Lý do tăng, giảm
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